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BÁO CÁO TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT, ĐÁNH GIÁ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN; KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI LIÊN QUAN
Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

I. TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (sau đây gọi tắt là Nghị định 27) quy định biện pháp thực hiện Luật Giao dịch điện tử năm 2005 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (gọi chung là hoạt động tài chính). Căn cứ Nghị định 27, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong từng lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, tài sản công, làm cơ sở pháp lý để ngành Tài chính triển khai hàng loạt các dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế và hải quan.
Một số kết quả nổi bật về triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính:
- 118/300 thủ tục hành chính về thuế được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Hệ thống khai thuế qua mạng và dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố. 99,81% trên tổng số 567.768 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước tham gia khai thuế qua mạng. Tổng cục Thuế đã kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại. 97% doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Đã thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố và thí điểm cho 200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực. Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp thông qua hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh; phối hợp với Cục đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về thí điểm triển khai khai và nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai/ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai. Xếp hạng Chỉ số Nộp thuế chung của Việt Nam theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 là 167/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc so với Báo cáo môi trường kinh doanh 2016.
- 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc tới cấp Chi cục. 119/168 thủ tục hành chính về hải quan được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. 99,7 % doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử. 10/14 Bộ chuyên ngành đã kết nối hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia, thực hiện 36 thủ tục, xử lý 236 nghìn bộ hồ sơ hành chính, với hơn 8.700 doanh nghiệp. Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước Asean để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu; sẵn sàng để chính thức kết nối khi Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một cửa Asean có hiệu lực.
Có thể thấy qua một số kết quả nổi bật mà ngành Tài chính đã đạt được nêu trên, ứng dụng giao dịch điện tử đã góp phần quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ban hành hàng năm từ năm 2014 đến nay. Các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử, trong đó bao gồm Nghị định 27, đã góp phần tạo nên các kết quả này.

Đặc biệt, Nghị định 27 cùng với Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đã hỗ trợ pháp lý và thúc đẩy hình thành thị trường cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, là yếu tố quan trọng để phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Nghị định 27 đã ban hành hơn 10 năm. Cho đến nay, phần lớn quy định của Nghị định không còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành. Năm 2016, để giải quyết yêu cầu cấp bách của việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Kết quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP, giải quyết vướng mắc về áp dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính, đồng thời bãi bỏ các quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng để phù hợp với Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, Nghị định 156/2016/NĐ-CP mới chỉ giải quyết một phần các vấn đề cần xử lý.
Các quy định chưa được sửa đổi của Nghị định 27 thiên về mô phỏng thực hiện theo phương thức giấy tờ truyền thống trên môi trường điện tử, chưa mạnh dạn khai thác lợi thế của phương thức điện tử (xử lý tự động, giảm thao tác thủ công và can thiệp của con người), do đó hạn chế tính hiệu quả của việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Các bất cập của Nghị định 27 cụ thể như sau:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1, Điều 11) và đối tượng áp dụng của Nghị định 27 (Điều 12) còn chung chung, thiếu cụ thể.

- Quy định về chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử (khoản 3, 4 Điều 6) theo hướng mô phỏng áp dụng đối với phương thức giấy tờ truyền thống, không phù hợp với phương thức xử lý của giao dịch điện tử, làm phức tạp hóa việc ứng dụng giao dịch điện tử, không khả thi áp dụng rộng trong thực tế hiện nay. Nếu tuân thủ đúng các quy định này, giao dịch điện tử sẽ không phát triển được.
- Trong nhiều công đoạn thực hiện giao dịch điện tử đòi hỏi phải thực hiện chuyển đổi hồ sơ, văn bản giấy sang dạng điện tử. Tuy nhiên, quy định của Nghị định 27 (khoản 1 Điều 7) về vấn đề này chưa cụ thể và chưa sát với thực tế, do đó gây lúng túng khi áp dụng.

- Trong khi trên 97% doanh nghiệp đã tham gia sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hải quan thì các cơ quan quản lý liên quan khác ngoài cơ quan tài chính vẫn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hồ sơ thực hiện thủ tục thuế, hải quan dạng giấy, dẫn đến doanh nghiệp thường xuyên phải chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy, gây phiền hà cho doanh nghiệp, giảm tác dụng của việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Nghị định 27 chưa đề cập xử lý vấn đề này.

- Nghị định 27 đã quy định về việc hủy tác dụng (hiệu lực) của chứng từ điện tử (khoản 1 Điều 8) tuy nhiên chưa quy định điều kiện cụ thể, dẫn đến khó áp dụng trong thực tế.
- Giao dịch điện tử được thực hiện trên các hệ thống thông tin, tuy nhiên quy định về hệ thống thông tin của Nghị định 27/2007/NĐ-CP (Điều 10) còn ít nội dung và thiếu cụ thể, đặc biệt về khía cạnh bảo đảm an toàn cho giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, hầu hết chứng từ điện tử yêu cầu phải minh bạch thời gian khởi tạo chứng từ và các xử lý tác động lên chứng từ. Trong đó, có một số loại chứng từ mà thời gian khởi tạo và xử lý chứng từ bị ràng buộc các quy định quản lý chuyên ngành, có thể gây tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch điện tử. Nghị định 27 chưa quy định về bảo đảm tính chính xác về thời gian cho giao dịch điện tử.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử cần đáp ứng một số điều kiện tối thiểu để giao dịch có thể thực hiện một cách tin cậy, hiệu quả. Nghị định 27/2007/NĐ-CP chưa quy định về vấn đề này.
- Nghị định 156/2016/NĐ-CP đã hủy bỏ quy định dịch vụ giá trị gia tăng trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính là kinh doanh có điều kiện, để phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014, tuy nhiên chưa có quy định thay thế đối với loại hình dịch vụ này trong khi thực tế rất cần có loại hình dịch vụ tương tự để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ đảm bảo, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan tài chính.
- Một số quy định của Nghị định 27 có nội dung chung chung, không cụ thể (Điều 6 về mã hóa chứng từ điện tử; Điều 18 về khiếu nại, tố cáo; Điều 19 về thanh tra, kiểm tra).

- Một số quy định của Nghị định 27 không khả thi, không áp dụng được vào thực tế (Điều 9 về niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử).

II. ĐÁNH GIÁ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN


1. Các văn bản mang tính chủ đạo, định hướng việc ứng dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính: 

- Văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử; dịch vụ công trực tuyến: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Nghị định 27; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này); Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành thuộc hoạt động tài chính: Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý thuế và các Luật theo sắc thuế; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Hải quan; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Giá; Luật Chứng khoán; Luật Kinh doanh bảo hiểm.
- Các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chính phủ điện tử: Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

2. Văn bản quy định về giao dịch điện tử trong các hoạt động khác

Dưới đây là các Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong các hoạt động khác cần xem xét để tránh quy định trùng lắp tại Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính:

- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

- Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
3. Đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan trực tiếp đến Nghị định 27/2007/NĐ-CP và giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính:

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005: Luật này là văn bản pháp lý nền tảng nhất của giao dịch điện tử, tuy nhiên được ban hành cách đây đã 12 năm, cần được tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay.

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

Nghị định 26/2007/NĐ-CP là văn bản pháp lý quan trọng, góp phần thúc đầy giao dịch điện tử và Chính phủ điện tử trong tất cả các lĩnh vực bao gồm hoạt động tài chính. Việc cập nhật kịp thời văn bản này có tác động lớn đến tiến trình triển khai giao dịch điện tử và Chính phủ điện tử. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 254/QĐ-BTTTT ngày 07/3/2017 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã cử đại diện tham gia Ban soạn thảo và trực tiếp tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng Nghị định.
- Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính: Các hướng dẫn trong Thông tư này được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực của hoạt động tài chính. Hầu hết nội dung của Thông tư 78/2008/TT-BTC đã mất hiệu lực do việc Nghị định 156/2016/NĐ-CP bãi bỏ một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP được quy định chi tiết tại Thông tư 78/2008/TT-BTC. Đề xuất bãi bỏ hoàn toàn Thông tư này tại Nghị định thay thế Nghị định 27 và không xây dựng Thông tư thay thế.
- Thông tư số 209/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư này, dự kiến ban hành trong năm 2017.
- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.
- Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư này, dự kiến ban hành trong năm 2017.
- Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 28/7/2014 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 28/3/2010, quy định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước chủ trì công tác hỗ trợ Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

- Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế: Thông tư này có một số quy định về Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực Thuế (T-VAN) trên cơ sở các quy định về Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính của Nghị định 27/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP đã bãi bỏ tất cả các quy định về Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính để phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014 (Nghị định 27/2007/NĐ-CP quy định dịch vụ giá trị gia tăng trong hoạt động tài chính là kinh doanh có điều kiện nhưng dịch vụ này không có tên trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014), do đó làm mất cơ sở pháp lý của T-VAN. Việc tồn tại các tổ chức dịch vụ trung gian về giao dịch điện tử như T-VAN là cần thiết không chỉ trong lĩnh vực thuế hay hoạt động tài chính mà còn trong các lĩnh vực khác của xã hội, cũng đã được định nghĩa dưới tên gọi “Người trung gian” tại khoản 9 Điều 4 của Luật Giao dịch điện tử, tuy nhiên chưa được quy định cụ thể tại Luật này hay các văn bản nào khác dưới Luật. Nghị định thay thế Nghị định 27 cần xử lý vấn đề này để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong khi Luật Giao dịch điện tử chưa kịp sửa đổi, bổ sung.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2015/TT-BTC, dự kiến ban hành trong năm 2017.
- Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thông tư này nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Điều 5 của Thông tư quy định về sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Tuy nhiên, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định  08/2015/NĐ-CP, trong đó bao gồm quy định về việc sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Thông tư 38/2015/TT-BTC sẽ mất hiệu lực sau khi Nghị định này được ban hành.

- Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng  dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

- Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI LIÊN QUAN
Các đối tượng liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (đối tượng áp dụng Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính) bao gồm như sau:

(1) Chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin phục vụ việc khởi tạo, xử lý, truyền nhận, lưu trữ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính - gọi tắt là chủ quản hệ thống thông tin).
Về phía nhà nước, chủ quản hệ thống thông tin bao gồm cơ quan tài chính (Bộ Tài chính; Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và các cơ quan quản lý kết nối liên thông với cơ quan tài chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác. Về phía xã hội, chủ quản hệ thống thông tin là các doanh nghiệp quản lý hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (đại lý hải quan, tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty dịch vụ tài chính,…). Nhóm đối tượng này cung cấp dịch vụ trong giao dịch điện tử, cũng là nhóm đối tượng chính thực thi các quy định của Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Giao dịch điện tử được thực hiện trên các hệ thống thông tin. Vì vậy, việc chủ quản hệ thống thông tin đầu tư nâng cao chất lượng, tính tiện dụng, mức độ sẵn sàng, an toàn của hệ thống thông tin sẽ tác động rất lớn đến việc chuyển đổi thói quen của người dân từ giao dịch theo cách thức truyền thống sang giao dịch theo phương thức điện tử. Nắm bắt xu hướng chung của thế giới, đồng thời trên cơ sở các chính sách, chủ trương của Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng Internet ngày càng phát triển tại Việt Nam, nhóm đối tượng chủ quản hệ thống thông tin đang ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
(2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan tài chính; Cơ quan tài chính và cán bộ, công chức xử lý giao dịch trên hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống kết nối, trao đổi thông tin về tài chính với các cơ quan, tổ chức khác; Cơ quan, tổ chức, cá nhân (khách hàng) sử dụng dịch vụ điện tử của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Doanh nghiệp và nhân viên của doanh nghiệp xử lý giao dịch trên hệ thống thông tin giao dịch với khách hàng.
Nhóm đối tượng này là “khách hàng”, trực tiếp thụ hưởng lợi ích từ giao dịch điện tử. Điều kiện cơ bản để tham gia giao dịch điện tử đối với tổ chức, cá nhân là phải có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet. Trong những năm gần đây, máy tính, điện thoại thông minh và Internet đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê vào tháng 6 năm 2016, Việt Nam có gần 52 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, đứng thứ 5 châu Á-Thái Bình Dương về tỷ lệ dân số có kết nối Internet sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Đây là yếu tố quan trọng, thuận lợi cho việc thúc đẩy sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, và cũng là điều kiện cần xem xét khi xây dựng quy định về giao dịch điện tử để đảm bảo sự phù hợp với trình độ phát triển của xã hội.

(3) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra chứng từ tài chính: Quản lý thị trường – Bộ Công thương; Cục Quản lý đăng kiểm – Bộ Giao thông vận tải; Cảnh sát giao thông – Bộ Công an; Bộ đội biên phòng – Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan này có tác động gián tiếp tới giao dịch điện tử, nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh của giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Hiện tại, việc kiểm tra thông tin về tài chính của các cơ quan này vẫn đang thực hiện theo phương thức thủ công, giấy tờ truyền thống. Cần có sự thay đổi mạnh mẽ đối với các thủ tục kiểm tra này, hướng tới sử dụng các phương tiện điện tử, mới có thể tạo điều kiện thuận lợi thực sự cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong phạm vi pháp luật cho phép: Các doanh nghiệp kiểm toán độc lập; Bên mời thầu; Doanh nghiệp bảo hiểm…
Đây cũng là nhóm đối tượng có tác động gián tiếp tới giao dịch điện tử, nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh của giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Hiện tại, việc tra cứu, xác minh thông tin về tài chính của các cơ quan này vẫn đang thực hiện theo phương thức thủ công, giấy tờ truyền thống. Cần tiến hành các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo các công cụ hỗ trợ để thay đổi cách thức làm việc của nhóm đối tượng này, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội giao dịch điện tử.
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